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MÔN THI: VẬT LÝ


               Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
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Bài 1: (3,5 điểm) Ba điện trở giống nhau R1, R2, R3, mỗi điện trở có giá trị bằng R, được mắc với biến trở rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U (Hình 1). Gọi Rb là trị số điện trở của biến trở.

1.  Lúc đầu: Rb = R. Hãy tính tỉ số giữa:

a) Điện trở R và điện trở tương đương RAB của đoạn mạch AB.

b) Công suất điện trên biến trở và công suất điện trên điện trở R1.

2. Thay đổi Rb đến khi công suất điện trên biến trở đạt giá trị lớn nhất và bằng 4,5W. Tính tỉ số giữa Rb với RAB và tính công suất điện trên điện trở R3 khi đó.

3. Biết R1, R2, R3 là các đèn dây tóc có ghi 6V-3W và U = 12V. Hãy vẽ các cách mắc bộ ba đèn với biến trở vào nguồn, đồng thời tính Rb trong mỗi cách mắc để các đèn đều sáng bình thường.

Bài 2: (3 điểm)

1. Hình 2 vẽ trục chính ( của một thấu kính, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S qua thấu kính.

a) Hãy cho biết S’ là ảnh thật hay ảo, thấu kính đã cho là hội tụ hay phân kì?

b) Bằng phép vẽ, hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F’ của thấu kính.


2. Một chùm sáng có đường kính a = AB = 4 cm được chiếu đến thấu kính theo phương song song với trục chính ( của thấu kính. Sau khi qua thấu kính, chùm sáng tạo ra một vệt sáng hình tròn có đường kính b = CD = 6 cm trên màn chắn E đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính đoạn L = 24 cm. (Hình 3). Hãy vẽ đường đi của chùm sáng khúc xạ qua thấu kính và tính tiêu cự của thấu kính.

Bài 3: (1,5 điểm) Đặt một hiệu điện thế xoay chiều 25 V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế  thì ở hai đầu của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là 220 V.

1. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp và đồng thời tăng số vòng dây ở mỗi cuộn thêm 100 vòng thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp tăng hay giảm so với lúc đầu?

2. Biết tổng số vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 3920 vòng. Tính số vòng dây ở cuộn sơ cấp và số vòng dây ở cuộn thứ cấp.

Bài 4 .(2 điểm) Một vật không thấm nước được thả nổi trong một thùng nước. Khi vật cân bằng, thể tích phần bị ngập trong nước gấp 1,5 lần thể tích phần nổi. Để vật vừa đủ ngập trong nước, người ta dán thêm một viên bi thép ở mặt trên của vật. (Hình 4)

1. Trọng lượng riêng dV của vật bằng bao nhiêu % trọng lượng riêng dN của nước?

2. Lật vật để cho mặt có viên bi nằm phía dưới. Hỏi khi đã cân bằng, vật có ngập hết trong nước không? Độ cao mực nước trong cốc thay đổi thế nào so với trước khi lật vật?

---------HẾT--------

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., số báo danh: . . . . . . . ., phòng: . . . . . . . . . .
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MÔN THI: VẬT LÝ


               Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (1,5 điểm)


Trộn lẫn hai lượng nước có khối lượng bằng nhau, có nhiệt độ tương ứng là t1 và t2 = 5t1/3, người ta thu được khối nước có nhiệt độ 450C. Xác định t1 và t2.

Bài  2: (2 điểm)

Thả một miếng gỗ vào nước, khi cân bằng có 2/3 thể tích gỗ ngập trong nước. Nếu thả vào dầu thì phần gỗ ngập trong dầu là 3/4. Cho biết dầu và nước không thấm vào miếng gỗ đó, trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

1. Tìm khối lượng riêng của dầu.

2. Tìm thể tích miếng gỗ.

Bài 3: (3 điểm)


Cho mạch điện như hình vẽ. R2 = 10 (; hiệu điện thế của nguồn U = 18 V; đèn dây tóc Đ có ghi 5V-2,5W.

1. Điều chỉnh vị trí con chạy C đến khi giá trị của biến trở tham gia vào mạch bằng R0 = 8,4( thì đèn sáng bình thường. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và qua đèn. Tính R1.

2. Tính điện năng đèn tiêu thụ khi thắp sáng bình thường trong 30 ngày, biết mỗi ngày đèn được thắp sáng 3 giờ.

3. Dịch chuyển con chạy C về phía đầu B thì đèn sáng mạnh hơn hay yếu hơn? Vì sao? 

Bài 4: (2 điểm)


Hình 2 vẽ vật là đoạn thẳng AB đặt trước một thấu kính. Biết O, F, F’ lần lượt là quang tâm và các tiêu điểm của thấu kính.

1. Dựng ảnh A’B’ của vật qua thấu kính.

2. Cho biết: AB = 4cm, OF = 60 cm, OA = 20cm. Bằng kiến thức hình học, hãy tính AA’ và A’B’.

Bài 5: (1,5 điểm)


Cho một số điện trở r = 5(. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu điện trở r để mắc thành mạch có điện trở tương đương bằng 3(?
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	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	
	
    Môn: VẬT LÝ


	BÀI
	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	BÀI 1
	1. (1.0 đ)

- Tính được: 
RAB = 2R/3.

- Suy ra: 
R/RAB = 1,5.

- Viết được Pb = RbI2 = R.I2 và P1 = R1.
[image: image14.bmp] = R.
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(1.1)


và lập luận để chỉ ra được I = 3I1.


(1.2)

- Từ (1.1) và (1.2), rút ra được kết quả: Pb/P1 = 9.
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	2. (1.25 đ)

- Lập được biểu thức tính công suất điện trên Rb:


Pb = Rb.I2 = 
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- Lập luận được: Pb lớn nhất khi: 
[image: image4.wmf]AB

b

b

R

R

R

æö

+

ç÷

ç÷

èø

nhỏ nhất

(Hoặc 
[image: image5.wmf](

)

2

b

2

ABb

R.U

RR

+

 lớn nhất)

- Áp dụng bất đẳng thức Côsi để đi đến Rb = RAB, suy ra Rb/RAB = 1.

- Viết được hai biểu thức Pb = Rb.I2 và P3 = R3.
[image: image6.wmf]2
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(1.3)

 và lập luận để chỉ ra được I3 = 2I/3, R3 = 3Rb/2.
(1.4)

- Từ (1.3) và (1.4), rút ra được kết quả: P3 = 2Pb/3 = 3 W. 
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	3. (1.25 đ)

- Vẽ được ba cách mắc (không nhất thiết có vẽ nguồn).



- Tính được:

+ Sơ đồ a): Rb = 4(.

+ Sơ đồ b) hoặc c): Rb = 12(.


	Mỗi cách mắc được 0.25
0.25

0.25



	BÀI 2
	1. (1.0 đ)

a) (Trình bày được hai ý chính)

- Vì S’ nằm cùng phía với điểm sáng S so với trục chính nên S’ là ảnh ảo.

- Vì khoảng cách từ ảnh ảo đến trục chính hơn khoảng cách từ vật đến trục chính nên đó là thấu kính hội tụ.

b) 

* Cách vẽ (chỉ cần nêu cách vẽ)

- Vẽ đường thẳng qua S và S’, đường này cắt trục chính tại quang tâm O. Từ O vẽ thấu kính hội tụ vuông góc với trục chính (.

- Vẽ đường SI song song với trục chính, cắt thấu kính tại I. Vẽ đường thẳng qua I và S’, cắt trục chính tại F’.


* Hình vẽ

(phải chính xác)
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	2. (2.0 đ)

(Có hai trường hợp xảy ra:)

* Trường hợp 1: Chùm khúc xạ là chùm phân kì

- Hình vẽ a) (Không kí hiệu loại thấu kính vẫn được điểm).


- Chỉ ra được đó là thấu kính phân kì (hoặc có kí hiệu trên hình vẽ).

- Xét hai tam giác đồng dạng F’AB và F’CD:



[image: image7.wmf]F'OAB4
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(2.1)

Từ hình vẽ: F’H = F’O + OH = F’O + 24

(2.2)

Từ (2.1) và (2.2) suy ra: F’O = 48 cm.

Tiêu cự của thấu kính bằng 48 cm.

* Trường hợp 2: Chùm khúc xạ là chùm hội tụ

- Hình vẽ b) (Không kí hiệu loại thấu kính vẫn được điểm).

- Chỉ ra được đó là thấu kính hội tụ (hoặc có kí hiệu trên hình vẽ).

- Xét hai tam giác đồng dạng F’AB và F’DC:
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(2.3)

Từ hình vẽ: F’H = OH - F’O = 24 – F’O

(2.4)

Từ (2.3) và (2.4) suy ra: F’O = 9,6 cm.

Tiêu cự của thấu kính bằng 9,6 cm.
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	BÀI 3
	1. (1.0 đ)

Gọi n1 và n2 lần lượt là số vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

- Lúc đầu: 
[image: image9.wmf]2
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(3.1)

Suy ra n2 = 8,8 n1.

- Lúc đã tăng số vòng dây: Gọi U2 là hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp
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(3.2)

Từ (3.1) và (3.2) suy ra
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 < 8,8   hay U2 < 220 (V).

Vậy hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp giảm so với lúc đầu. 
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	2. (0.5 đ)

Đề cho: n1 + n2 = 3920
(3.3)

Giải (3.1) và (3.3), được kết quả:


n1 = 400 vòng.


n2 = 3520 vòng.
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	BÀI 4
	1. (1.0 đ)

- Lập luận để chỉ ra được: phần vật ngập trong nước có thể tích V1 bằng 3/5 thể tích V của vật.

- Vật cân bằng là do lực đẩy Acsimet và trọng lượng của vật cân bằng nhau.

- Viết ra được dv.V = dN.3V/5

- Suy ra: dV/dN = 3/5 = 60%.
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	2. (1.0 đ)

- Khi cân bằng, tổng lực đẩy Acsimet tác dụng lên bi và vật cân bằng với tổng trọng lượng của bi PB và trọng lượng PV của vật

Trước khi lật vật: dN.V = PB + PV.


(4.1) 

Sau khi lật vật: dN(VB + V’) = PB​ + PV.

(4.2)

(VB là thế tích bi, V’ là thể tích vật ngập trong nước)

Từ (4.1) và (4.2) suy ra VB + V’ = V


(4.3)

Hay V’ = V - VB < V.

Vậy: vật không ngập hết trong nước.

- Từ (4.3), ta thấy thể tích nước bị chiếm chỗ trong hai trường hợp là bằng nhau. Nghĩa là độ cao của mực nước trong cốc không thay đổi.
	0.25
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LƯU Ý:

· Nếu thí sinh giải theo cách khác so với hướng dẫn chấm mà đi đến kết quả đúng và cách giải hợp lý thì vẫn đạt điểm tối đa.

· Nếu thiếu hoặc ghi sai đơn vị hai lần ở kết quả thì trừ 0,25 điểm - Trừ toàn bài không quá 0,5 điểm.
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